
KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CHỦ ĐỀ: CÂY VÀ HOA ĐẸP - LỚP NTD1
TUẦN 3: NHÁNHMỘT SỐ LOẠI RAU

Thời gian thực hiện: Từ ngày 26/01/2026 -31/01/2026

Thứ Hoạt động học Hoạt động ngoài trời Hoạt động chiều
Thứ 2

26/01/2026
PTTC:

Bật tại chỗ
*Quan sát: Cây hoa sứ
*TCVĐ: Chơi trời nắng, trời mưa
* Chơi tự do theo ý thích: Chơi với đồ chơi ngoài trời cầu trượt, đu quay

Trò chuyện với trẻ về tên gọi, đặc điểm nổi bật của
các loại rau mà trẻ thích

Thứ 3
27/01/2026

PTTM:
Tô màu cây rau

- Quan sát hoa mẫu đơn
*TCVĐ: Chơi tập tầm vông
* Chơi đồ dùng thể chất: Dép đôi đi cà kheo,thảm bước chân…

Nghe nhạc thiếu nhi bài: Vườn cây của ba

Thứ 4
28/01/2026

PTNT:
Nhận biết rau xu hào ,bắp cải

*Quan sát: Cây đu đủ
*TCVĐ: Chạy theo hướng thẳng
* Chơi đồ dùng vận động phát triển tay:Quang vòng cổ chai,kéo co,lăn
vòng đẩy tạ,kéo mo cau…

Chơi: Cây cao cây thấp

Thứ 5
29/01/2026

PTNN:
Thơ:Bắp cải xanh

*Quan sát : Cầu trượt
*TCVĐ: Lộn cầu vông
* Chơi chong chóng

Bé cùng cô thực hiện vệ sinh lớp học

Thứ 6
30/01/2026

PTTM:
Hát: Bé và hoa

*Quan sát: Cây hoa sứ
*TCVĐ: Chơi dung dăng dung dẻ
* Chơi thư viện sách

Văn nghệ cuối tuần.
Nêu gương các bé ngoan

Thứ 7
31/01/2026

PTTC
Ôn :Bật tại chỗ

*Quan sát: Cây si
*TCVĐ: Chơi tập tầm vông
* Chơi tự do theo ý thích: Chơi các trò chơi dân gian

Xem video về các loại rau



KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CHỦ ĐỀ: CVHĐ - LỚP NT D2Tuần 3: Một số loại rauThời gian thực hiện: Từ ngày 26/1 - 31/1/2026

Thứ Hoạt động học Hoạt động ngoài trời Hoạt động chiều
Thứ 2

26/1/2026
PTTC

Bật tại chỗ
*Quan sát: Cây si
*TCVĐ: Chơi dung dăng dung dẻ
* Chơi các dụng cụ âm nhạc

Trò chuyện với trẻ về tên gọi, đặc điểm nổi bật của các
loại rau mà trẻ thích

Thứ 3
27/1/2026

PTTCKNXH-TM
Dạy hát cây bắp cải

*Quan sát: Cây hoa sữa
*TCVĐ: Chơi gà trong vườn rau
*Chơi vơi đồ chơi ngoài trời: tàu trượt, đu quay..

Chơi: Cây cao cây thấp

Thứ 4
28/1/2026

PTNT
Nhận biết su hào bắp cải

*Quan sát: Cây nhãn
*TCVĐ: Chơi chong chong
*Chơi khám phá với nước

Nghe nhạc thiếu nhi bài: hái hoa

Thứ 5
29/1/2026

PTNN
Thơ bắp cải xanh

*Quan sát cây mít
*TCVĐ: Lộn cầu vông
* Chơi bảng dán tranh bằng các nguyên liệu

Bé cùng cô thực hiện vệ sinh lớp học

Thứ 6
30/1/2026

PTTCKNXH-TM
Vẽ quả

*Quan sát cây cam
*TCVĐ: Chơi trời nắng, trời mưa
* Chơi với đồ dùng thể chất: déo đôi, đi cà kheo..

Nêu gương các bé ngoan.
Văn nghệ cuối tuần.

Thứ 7
31/1/2026

PTTCKNXH-TM
Ôn hát cây bắp cải tay

*Quan sát nhà bóng
*TCVĐ: Chơi tập tầm vông
*Chơi tự do

Xem video về các loại rau



KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CHỦ ĐỀ: CÂY VÀ HOA ĐẸP-LỚP NTD3
TUẦN 3: MỘT SỐ LOẠI RAU, CỦ

Thời gian thực hiện: Từ ngày 26/1/ đến ngày 31/1/2026

Thứ Hoạt động học Hoạt động ngoài trời Hoạt động chiều
Thứ 2

26/01/2026
PTTC

Bật tại chỗ
- Quan sát cây nhãn
- Chơi rồng rắn lên mây
- Chơi chong chóng, nhảy bao bố

Kể truyện
Quả thị

Thứ 3
27/01/2026

PTNT
Nhận biết rau su hào , bắp cải

Quan sát cây khế
- Chơi dăng dung dẻ
- Chơi câu cá

TC: Ai nhanh tay, nhanh mắt, đồ cô giấu ở đâu?

Thứ 4
28/01/2026

PTTCKN&TM
Tô màu quả cam

Quan sát cây hoa ngô
- Chơi gà trong vườn rau
- Chơi với đồ chơi ngoài trời

Đọc cho trẻ nghe đồng dao: Lúa ngô là cô đậu lành.

Thứ 5
29/1/2026

PTNN
Dạy trẻ đọc thơ “ Bắp cải xanh”

Quan sát cây vải
- Chơi cây cao cỏ thấp
- Chơi : hầm chui

Bé cùng cô thực hiện vệ sinh lớp học

Thứ 6
30/1/2026

PTTCKN&TM
Hát : Cây bắp cải

Quan sát cây hoa sữa
-Chơi dung dăng dung dẻ
- Chơi : kéo mo cau , ném bóng ,

Nêu gương các bé ngoan.
Văn nghệ cuối tuần.

Thứ 7
31/1/2026

PTNN
Ôn luyện:

Thơ “ Bắp cải xanh”

Quan sát cây dừa cảnh
- Chơi rồng rắn lên mây
-Chơi hầm chui

TC: Bò cùng các bạn.



KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CHỦ ĐỀ: ĐỘNG VẬT - LỚP 3C1
TUẦN 3: ĐỘNG VẬT SỐNG TRONG RỪNG

Thời gian thực hiện: Từ ngày 26/01/2026 - 31/01/2026

Thứ Hoạt động học Hoạt động ngoài trời Hoạt động chiều
Thứ 2

26/01/26
PTTC

Ném trúng đích đứng 1,5m bằng 1 tay
Quan sát: Vườn cây ăn quả
-TCVĐ: Rồng rắn lên mây
- Chơi tự do: Chơi Chợ quê

Trò chuyện về động vật sống trong rừng (LQTA)

Thứ 3
27/01/26

PTNT
Thêm bớt hai nhóm đối tượng trong phạm vi

4

- Quan sát: Cây xanh
- TCVĐ : Lộn cầu vồng

- Chơi tự do: : Chơi chong chóng

Làm quen truyện Bác gấu đen và 2 chú thỏ

Thứ 4
28/01/26

HĐ steam
Làm nơi ở cho 1 số con vật

- Quan sát: Thời tiết
-TCVĐ: Bịt mắt bắt dê

- Chơi tự do: Chơi bể vầy

Hoạt động Phòng âm nhạc

Thứ 5
29/01/26

PTNN
Kể chuyện trẻ nghe: Bác gấu đen và 2 chú

thỏ

Quan sát: Chợ quê
- TCVĐ : Lộn cầu vồng
- Chơi tự do: Chơi với đồ chơi ngoài trời

Lau dọn vệ sinh lớp học

Thứ 6
30/01/26

PTTM
Nặn con thỏ

Quan sát: cây nhãn
- TCVĐ : Rồng rắn lên mây
- Chơi tự do: Chơi đồ dùng thể chất

- Liên hoan văn nghệ.
- Phát thư ởng bé ngoan

Thứ 7
31/01/26

PTTM
Ôn thêm bớt hai nhóm đối tượng trong phạm

vi 4

- Quan sát: Cây xanh
-TCVĐ: Bịt mắt bắt dê

- Chơi tự do: Chơi đá bóng

Nghe nhạc thiếu nhi, nhạc về chủ đề động vật



KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CHỦ ĐỀ ĐỘNG VẬT - LỚP 3TC2
TUẦN 3: NHỮNG CON VẬT SỐNG TRONG RỪNG

Thời gian thực hiện: Từ 26/1 đến 31/1/2026

Thứ Hoạt động học Hoạt động ngoài trời Hoạt động chiều
Thứ 2

/26/ 1/ 2026
PTTC

Chạy thay đổi hướng theo 3-4 điểm zic zắc
- Quan sát : cây hoa đồng hồ
- TCVĐ : Chơi bắt chước tạo dáng
- Chơi tự do chơi bể vầy

- Trẻ kể về 2 ngày nghỉ trẻ được đi thăm ông bà.
Trò chuyện về những con vật sống trong rừng

Thứ 3
/27/ 1/ 2026

PTNT:
PTNT:

Nhận biết 1- nhiều

- Quan sát cây lá bỏng.
- TCVĐ: Chạy chậm 30m
- Chơi tự do chơi chong chóng

- HĐ Steam: Trò chơi xếp hình con thỏ

Thứ 4
/28/ 1/ 2026 PTNN:

KCTN: Bác gấu đen và 2 chú thỏ

- Quan sát: cây rau muống
- TCVĐ: Rồng rắn lên mây
- Chơi tự do: Chơi đồ dùng thể chất: Dép đôi, đi cà kheo, thảm
bước chân,...

- Trò chơi đóng kịch: Bác gấu đen và 2 chú thỏ”

Thứ 5
/29/ 1/ 2026

PTTCKNXH:
Cùng chăm sóc và bảo vệ vật nuôi

- Quan sát : Con cá
- TCVĐ: Cá bơi
- Chơi tự do chơi câu cá

- Trẻ xuống phòng âm nhạc hoạt động .
Lao động lau lá cây, lau đồ chơi.

Thứ 6
/ 30/ 1/ 2026

PTTM:
Nặn con vật bé thích ( Con thỏ, con gà, con cá)

- Quan sát : Những cây hoa trong vườn trường
- TCVĐ: Rồng rắn lên mây.
- Chơi tự do chơi chợ quê: Bán các loại hoa, quầy hàng nước, bán
thực phẩm

- Liên hoan văn nghệ cuối tuần.
- Sắp xếp đồ dùng đồ chơi đúng nơi quy định,….

Thứ 7
/ 31/ 1/ 2026

PTTC
PTNT Ôn

Nhận biết 1- nhiều

- Quan sát : cây hoa đồng hồ
- TCVĐ : Chơi bắt chước tạo dáng
- Chơi tự do: Chơi đá bóng

TCVĐ: Tạo dáng



KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CHỦ ĐỀ: ĐỘNG VẬT- LỚP 3TC3
TUẦN 3: ĐỘNG VẬT SỐNG TRONG RỪNG

Thời gian thực hiện: Từ ngày 26/01/2026-31/01/2026

Thứ Hoạt động học Hoạt động ngoài trời Hoạt động chiều
Thứ 2

19/01/2026
PTTC:

Chạy thay đổi hướng 3-4 điểm zíc zắc
-Quan sát cây duối
-TCVĐ: Ô tô và chim sẻ
-Chơi tự do: Chơi với đồ dùng vận động PT tay: kéo mo cau, ném
bóng

-Vận động theo ý thích trẻ bài hát trong chủ đề

Thứ 3
20/01/2026

PTNT:
Nhận biết một và nhiều

-Quan sát cây khế
-TCVĐ : Rồng rắn nên mây
-Chơi tự do: Thư viện sách

-Nghe nhạc thiếu nhi, dân ca

Thứ 4
21/01/2026

PTTM:
VĐ: Cá vàng bơi

-Quan sát cây rau diếp
- TCVĐ: Dung dăng dung dẻ
-Chơi tự do: Chơi với đồ dùng phát triển chân: Chong chóng, đi cà
kheo, nhảy bao bố,…

-Làm quen bài Thơ “ Ong và bướm”

Thứ 5
22/01/2026

PTNN:
Thơ: Rong và cá

-Quan sát thời tiết
-TCVĐ: Trời nắng trời mưa
-Chơi tự do: Chơi câu cá

-Hư ớng dẫn trẻ lau dọn đồ dùng, đồ chơi, vệ sinh
lớp học

Thứ 6
23/01/2026

PTTM:
Xé dán cá vàng bơi

-Quan sát cây đu đủ
-TCVĐ: Gà trong vườn rau
-Chơi tự do: Chơi chăm sóc cây, với nước

- Làm quen tiếng anh
- Liên hoan văn nghệ.
- Phát thư ởng bé ngoan.

Thứ 7
24/01/2026

PTTC:
Ôn: Chạy thay đổi hướng 3-4 điểm zíc zắc

-Quan sát cây hẹ
-TCVĐ: Kéo co
-Chơi tự do: Chơi đu quay, cầu trượt

-Ôn thơ: Rong và cá



KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CHỦ ĐỀ: MÔI TRƯỜNG - LỚP 3TC4
TUẦN 3: BÉ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG NƯỚC
Thời gian thực hiện: Từ ngày 05/01- 10/01/2026

Thứ Hoạt động học Hoạt động ngoài trời Hoạt động chiều
Thứ 2

05/01/2026
PTTC:

Ném xa bằng 1 tay
-Quan sát: Bầu trời
-TCVĐ: Trồng nụ trồng hoa
-Chơi tự do: Chơi chăm sóc cây, chơi khám phá với nước

- Trò chuyện về lợi ích của nước đối với con người, con
vật, cây

Thứ 3
06/01/2026

PTNT:
Tìm hiểu thời tiết quanh bé

-Quan sát: Sự tan chảy của nước
- TCVĐ: Kéo mo cau

- Chơi tự do:
Chơi hầm chui

-Nghe nhạc thiếu nhi,dân ca

Thứ 4
07/01/2026

PTTM:
Hát: Trái đất này là của chúng mình

-Quan sát Cây dừa cảnh
-TCVĐ:Xi ba khoai
-Chơi tự do: Chơi với đồ dùng vận động phát triển chân: Chong

chóng, đi cà kheo, nhảy bao bố,…

- Trò chuyện cùng trẻ về một số nguồn ánh sáng trong
sinh hoạt hàng ngày

Thứ 5
08/01/2026

PTNN:
Thơ: Cây bắp cải

-Quan sát: Cây bắp cải
- TCVĐ: Trồng cây
-Chơi tự do : Chơi với đồ dùng vận động phát triển tay: Kéo mo cau,
ném bóng,…

-Làm quen tiếng anh
-Hư ớng dẫn trẻ lau dọn đồ dùng, đồ chơi, vệ sinh lớp học

Thứ 6
09/01/206

TCKNXH:
Bỏ rác đúng nơi quy định

(Giữ gìn vệ sinh môi trường)

- Quan sát: Cây hoa sữa
- TCVĐ: Trời nắng trời mưa
- Chơi tự do: Chơi câu cá

-Làm quen tiếng anh
- Liên hoan văn nghệ.
- Phát th ưởng bé ngoan.

Thứ 7
10/01/2026

PTNN:
Ôn: Thơ: Cây bắp cải

- Quan sát: Cây lá hẹ
- TCVĐ: Dung dăng dung dẻ
- Chơi tự do: Chơi đu quay, cầu trượt

-Ôn: Hát: Trái đất này là của chúng mình



KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CHỦ ĐỀ: MÔI TRƯỜNG - LỚP 4B1
TUẦN 3: NHÁNH GIỮ GÌN VỆ SINH MÔI TRƯỜNG

Thời gian thực hiện: Từ ngày 05/01/2026 – 10/01/2026

Thứ Hoạt động học Hoạt động ngoài trời Hoạt động chiều
Thứ 2

05/01/2026
PTTC

Trèo lên, xuống 5 gióng thang
- Quan sát: Cây hoa sao.
- TCVĐ: Kết bạn
- Chơi tự do: Chơi câu cá

- Làm quen với tiếng anh
- Trò chuyện với trẻ về bảo vệ môi trường

Thứ 3
06/01/2026

PTNT
Tên HĐH: Tìm hiểu về môi trường sống của

bé

- Quan sát : Cây mít
- TCVĐ: Đi bước thường trên ghế thể dục
- Chơi tự do: Chơi đồ chơi vận động: Đánh bóng vào côn, ném bóng trúng đích,…

- Trò chuyện với trẻ Một số khu vực nguy hiểm: Cầu
thang

Thứ 4
07/01/2026

PTTM
Dạy vận động vỗ tay thao tiết tấu châm: Trái

đất này là của chúng mình

- Quan sát: Ký hiệu nhà vệ sinh dành cho giáo viên, nhân viên.
- TCVĐ: Quả bóng xanh.
- Chơi tự do: Chơi thư viện sách

- Làm quen với tiếng anh
- Làm đồ dùng vệ sinh

Thứ 5
08/01/2026

PTNN
Kể chuyện: Cùng nhau bảo vệ môi trường

- Quan sát :Cây hồng xiêm.
- TCVĐ: Gieo hạt nảy mầm.
- Chơi tự do: Chơi các dụng cụ âm nhạc

- Hướng dẫn trẻ lau dọn đồ dùng

Thứ 6
09/01/2026

PTKNXH
Dạy trẻ kỹ năng bảo vệ môi trường

- Quan sát: Cây chuối.
- TCVĐ: Dung dăng dung dẻ
- Chơi tự do: Chơi với bảng dán tranh bằng các nguyên liệu

- HĐ tại phòng âm nhạc: Nghe hát: Trái đất này là của
chúng mình
- Phát phiếu bé ngoan

Thứ 7
10/01/2026

PTNN
Ôn: Kể chuyện: Cùng nhau bảo vệ môi trường

- Quan sát: Cây hoa hồng.
- TCVĐ: Mèo đuổi chuột
- Chơi tự do: Chơi tự do: Khu vui chơi: Chơi với võng, hầm chui

- Nghe nhạc thiếu nhi: Em yêu cây xanh



KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CHỦ ĐỀ: ĐỘNG VẬT - LỚP 4B2
TUẦN 3: ĐỘNG VẬT SỐNG TRONG RỪNG

Thời gian thực hiện: Từ ngày 26/1/2026 đến ngày 31/1/2026

Thứ Hoạt động học Hoạt động ngoài trời Hoạt động chiều
Thứ 2

26/1/2026
PTTC

Ném trúng đích ngang ở khoảng cách xa
2m

- Quan sát: Cây hoa sam nhật
- TCVĐ:Kéo cưa lửa xẻ

-Chơi tự do: Chơi đồ chơi vận động nhóm chân

- Nghe kể chuyện về chủ đề.
- Trò chuyện hàng ngày cùng trẻ: Kể về đặc
điểm, ích lợi, 1 số con vật sống trong rừng

Thứ 3
27/1/2026

PTNT
Sắp xếp theo quy tắc

- Quan sát: Quan sát :Cây hoa súng
- TCVĐ: Xi ba khoai
-Chơi tự do: Chơi chợ quê, trò chơi nấu ăn

- HĐ tại phòng âm nhạc:Hát chú voi con

Thứ 4
28/1/2026

PTTM
Nặn con vật bé thích

Quan sát: Cây hoa loa kèn đỏ
- TCVĐ: Gieo hạt nẩy mầm
- Chơi tự do:
Chơi góc kĩ năng sống

- Làm quen với tiếng anh
- Làm sản phẩm chủ đề 1 số con vật sống trong
rừng

Thứ 5
29/1/2026

PTTCKNXH
Voi con đáng yêu

- Quan sát cây hoa cúc
- TCVĐ :Nhảy lò cò
-Chơi tự do:
Khám phá sự phát triển của cây.

- Hướng dẫn trẻ lao động, dọn vệ sinh, sắp xếp đồ
dùng đồ chơi

Thứ 6
30/1/2026

PTNN
Kể lại chuyện: Cáo, thỏ, gà trống

- Quan sát: Cây lá màu
- TCVĐ: Dung dăng dung dẻ
- Chơi tự do: Chơi bể vầy

- Làm quen với tiếng anh
- Phát phiếu bé ngoan

Thứ 7
31/1/2026

PTNT
Ôn: Ném trúng đích ngang ở khoảng cách

xa 2m

- Quan sát: Đu quay
- TCVĐ: Bịt mắt bắt dê
- Chơi tự do: Chơi khu vui chơi

- Nghe nhạc thiếu nhi về chủ đề



KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CHỦ ĐỀ: ĐỘNG VẬT - LỚP 4 tuổi B3
TUẦN 3 : ĐỘNG VẬT SỐNG TRONG RỪNG
Thời gian thực hiện : Từ ngày 26- 31/ 01 / 2026

Thứ Hoạt động học Hoạt động ngoài trời Hoạt động chiều
Thứ 2

Ngày 26/01
PTTC:

Ném trúng đích nằm ngang khoảng cách xa 2m

- Quan sát cây hoa trà

- TCVĐ: Thả đỉa ba ba

- Chơi tự do:

Trò chuyện về một số con vật sống trong
rừng

- Làm quen tiếng anh

Thứ 3

Ngày 27/01
PTNT:

Sắp xếp theo quy tắc

- Quan sát : Cây sống đời

- TCVĐ: Rồng rắn lên mây

- Chơi tự do:

Trò chuyện với trẻ về 1 số hành động nguy
hiểm

- Hoạt động phòng âm nhạc

Thứ 4

Ngày 28/01
PTNN:

Dạy trẻ kể chuyện: Cáo, Thỏ, Gà Trống

- Quan sát: Cây lộc vừng

- TCVĐ: Kéo co.

- Chơi tự do:

Bài hát: Chú voi con ở bản đôn

- Làm quen tiếng anh

Thứ 5

Ngày 29/01
TCXH:

Voi con đáng yêu(Quyền con người - Quyền trẻ em)

- Quan sát : Cây hoa mười giờ

- TCVĐ: Xi ba khoai

- Chơi tự do:

Lao động, dọn vệ sinh,sắp
xếp đồ dùng đồ chơi

Thứ 6

Ngày 30/01
PTTM:

Nặn con vật bé thích

- Quan sát : Cây Bạch mã

- TCVĐ: Dung dăng dung dẻ
- Chơi tự do:

Liên hoan văn nghệ
Phát thưởng bé ngoan

Đóng chủ đề động vật

Thứ 7

Ngày 31/01
Đóng kịch truyện : “ Cáo, Thỏ, Gà Trống” Chơi tự do Nghe nhạc thiếu nhi



KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CHỦ ĐỀ: MÔI TRƯỜNG - LỚP 4TB4
TUẦN 3: ĐỘNG VẬT SỐNG TRONG RỪNG

Thời gian thực hiện: Từ ngày 26/01/2026 - 31/01/2026

Thứ Hoạt động học Hoạt động ngoài trời Hoạt động chiều
Thứ 2

26/01/2026
PTTC

-Tên HĐH: Ném trúng đích nằm ngang.
- Quan sát: Cây vú sữa
-TCVĐ: Gieo hạt nảy mầm
- Chơi tự do: Khám phá với nước.

-Làm quen với tiếng anh

Thứ 3
27/01/2026

PTNT
-Tên HĐH: Đo độ dài một vật bằng một đơn vị đo Sắp
xếp theo quy tắc của 3 đối tượng

-Quan sát : Cây hoa hồng
-TCVĐ: Rồng rắn lên mây
-Chơi tự do: Thư viện sách

-Trò chuyện với trẻ về 1 số hành động nguy hiểm

Thứ 4
28/01/2026

PTNN
-Tên HĐH: Dạy trẻ kể chuyện: Cáo, thỏ và Gà trống

-Quan sát: Cây phất dụ
-TCVĐ: Kéo co.
-Chơi tự do:Chơi chợ quê.

-Đọc đồng dao: Con cua mà có 2 càng.
-Làm quen với tiếng anh

Thứ 5
29/01/2026

PTKNXH
-Tên HĐH: Bé với các con vật.

-Quan sát : Cây xoài
-TCVĐ: Trồng nụ trồng hoa
-Chơi tự do với chong chóng.

-Tên hoạt động: Lao động, dọn vệ sinh,sắp xếp đồ dùng
đồ chơi +Nhóm 1,2: Lau giá đồ chơi. +Nhóm 3,4:Xếp đồ
chơi

Thứ 6
30/01/2026

PTTM
- Tên HĐH: Nặn con vật trong rừng.

-Quan sát :Hoa mặt trời
-TCVĐ: Dung dăng dung dẻ
-Chơi tự do: Chơi trò

-Liên hoan văn nghệ
-Phát thưởng bé ngoan

Thứ 7
31/01/2026

PTNN
Trò chơi: Đóng kịch: Cáo, Thỏ và Gà Trống.

-Quan sát: Cây mít
-TCVĐ: Mèo đuổi chuột
-Chơi tự do:Góc chơi trò chơi dân

-Nghe nhạc thiếu nhi: Chú voi con ở bản Đôn.



KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CHỦ ĐỀ: ĐỘNG VẬT - LỚP 4B5
TUẦN 3: ĐỘNG VẬT SỐNG TRONG RỪNG

Thời gian thực hiện: Từ ngày 26/01/2026 - 31/01/2026

Thứ Hoạt động học Hoạt động ngoài trời Hoạt động chiều
Thứ 2

26/01/2026
PTTC:

Trèo qua ghế dài 1,5m x 30cm
-Quan sát:cây nhãn
-TCVĐ:Thả đỉa ba ba
- Chơi chong chóng,
nhảy bao bố.

Trò chuyện với trẻ về các con vật sống trong rừng.

Thứ 3
27/01/2026

PTTM
Dạy vận động:Đố bạn

-Quan sát:sân trường
-TCVĐ:vòng quanh số cô la
-Chơi với đồ chơi ngoài trời.

- Hát :Chú voi con ở bản đôn.

Thứ 4
28/01/2026

PTNT
Sắp xếp theo quy tắc.

-Quan sát: đồ chơi xích đu
-TCVĐ: mèo và chim sẻ.
-Chơi câu cá

Làm quen tiếng anh:Gọi tên 1 số con vật sống
trong rừng.

Thứ 5
29/01/2026

PTNN
Dạy trẻ kể chuyện:Cáo,Thỏ và Gà trống.

-Quan sát:cầu trượt
-TCVĐ:bịt mắt bắt dê
-Chơi chăm sóc cây,chơi với nước.

-Tập đóng kịch truyện:Cáo,Thỏ và Gà trống.

Thứ 6
30/01/2026

PTTM
Nặn 1 số con vật bé thích.

-Quan sát:nhà bóng
-TCVĐ: Rồng rắn lên mây
-Chơi thư viện sách.

Lao động dọn vệ sinh lớp học,sắp xếp đồ dùng đồ
chơi.

Thứ 7
31/01/2026

PTNT
Ôn: Sắp xếp theo quy tắc.

Quan sát:cây vải
-TCVĐ: Trời nắng trời mưa
-Chơi tự do

Tổng kết chủ đề- Nêu gương phát bé ngoan



KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CHỦ ĐỀ: ĐỘNG VẬT - LỚP 5TA1
NHÁNH 3: ĐỘNG VẬT SỐNG TRONG RỪNG

Thời gian thực hiện: Từ ngày 26/01/2026 - 31/01/2026

Thứ Hoạt động học Hoạt động ngoài trời Hoạt động chiều
Thứ 2

26/01/2026
PTTC

Bật qua vật cản 15 – 20cm.
* Quan sát: cây rau muống
* TCVĐ: Lộn cầu vồng
* Chơi tự do: Chơi với bảng dán tranh bằng các nguyên
liệu

* Trò chuyện với trẻ về động vật sống trong
rừng.Làm quen tiếng anh.

Thứ 3
27/01/2026

PTNT
So sánh phát hiện quy tắc, sắp xếp theo quy tắc

* Quan sát: cây hồng xiêm
* TCVĐ: Gieo hạt nảy mầm
* Chơi tự do Chơi chợ quê: Bán các loại hoa, quầy hàng
nước, bán thực phẩm

* Nghe nhạc thiếu nhi: Chú thỏ con
* Học múa tại phòng chức năng.

Thứ 4
28/01/2026

PTTM
Dạy hát: Chú voi con ở bản Đôn.

* Quan sát : cây cam
* TCVĐ: Kéo co
* Chơi tự do: Chơi câu cá

* Ôn lại chuyện cá chép con
* Trẻ làm quen tiếng anh.

Thứ 5
29/01/2026

PTNN
Làm quen chữ cái h, k.

* Quan sát: xích đu
* TCVĐ: Rồng rắn lên mây
* Chơi tự do: : Chơi đồ dùng thể chất: Dép đôi, đi cà kheo,
thảm bước chân,...

* Lao động dọn vệ sinh các góc chơi

Thứ 2
26/01/2026

PTTC
Bật qua vật cản 15 – 20cm.

* Quan sát: cây rau muống
* TCVĐ: Lộn cầu vồng
* Chơi tự do: Chơi với bảng dán tranh bằng các nguyên
liệu

* Trò chuyện với trẻ về động vật sống trong
rừng.Làm quen tiếng anh.

Thứ 3
27/01/2026

PTNT
So sánh phát hiện quy tắc, sắp xếp theo quy tắc

* Quan sát: cây hồng xiêm
* TCVĐ: Gieo hạt nảy mầm
* Chơi tự do Chơi chợ quê: Bán các loại hoa, quầy hàng
nước, bán thực phẩm

* Nghe nhạc thiếu nhi: Chú thỏ con
* Học múa tại phòng chức năng.



KẾ HOẠCH CHỦ ĐỀ TRƯỜNGMẦM NON LỚP 5A2
TUẦN III: ĐV TRONG RỪNG

Thời gian thực hiện: Từ ngày 26/01/2026 – 31/01/2026

Thứ Hoạt động học Hoạt động ngoài trời Hoạt động chiều
Thứ 2

26/01/2026
Lĩnh vực: PTTC:

Bật qua vật cản cao 15-20cm
* Quan sát cây xoài
* Chơi VĐ: nhảy lò cò
* Chơi theo ý thích: Chơi đồ dùng vận động: Đánh bóng vào côn, ném
bóng trúng đích,...

Trò chuyện với trẻ về ĐV trong rừng

Thứ 3
27/01/2026

Lĩnh vực:
PTNT: So sánh, phát hiện quy tắc sắp xếp và

sắp xếp theo quy tắc ( BC mới NT: C16-CS456

* Quan sát thời tiết
* Chơi VĐ: Chim bay cò bay
* Chơi theo ý thích: Chơi câu cá

KC: Cá chép con

Thứ 4
28/01/2026

Lĩnh vực:PTTM:
VĐ múa: Đố bạn ( BC mới TM: C20-CS60)

* Quan sát cây hoa hồng
* Chơi VĐ: Bé nào nhanh hơn
* Chơi theo ý thích, Chơi chợ quê: Bán các loại hoa, quầy hàng nước,
bán thực phẩm

LQ CC : h,k.

Thứ 5
29/01/2026

Lĩnh vực: PTNN:
LQCC: h,k (BC mới NN: C13-CS38)

* Quan sát cây sung
* Chơi VĐ: Bịt mắt bắt dê
* Chơi theo ý thích: Chơi khám phá với nước

- Đ d: Vè loài vật
- Lao động, dọn vệ sinh giá.

Thứ 6
30/01/2026

Lĩnh vực: PTTM:
Vẽ:

Một số con vật bé thích (BC mới TM: C20-
CS61).

* Quan sát xích đu
* Chơi VĐ: mèo đuổi chuột
* Chơi theo ý thích: Chơi trò chơi dân gian

Liên hoan văn nghệ tại phòng âm nhạc. Nêu
gương, thưởng bé ngoan

Thứ 7
31/01/2026

Lĩnh vực: PTNT
Ôn: Thêm bớt trong phạm vi 8.

* Quan sát thang leo con sâu
* Chơi VĐ: Ai giỏi nhất
* Chơi theo ý thích: Chơi đá bóng

Làm đồ chơi con vật trong rừng



KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CHỦ ĐỀ: ĐỘNG VẬT- LỚP 5A3
TUẦN 3: ĐỘNG VẬT SỐNG TRONG RỪNG
Thời gian thực hiện: Từ ngày 26/01- 31/01/2026

Thứ Hoạt động học Hoạt động ngoài trời Hoạt động chiều
Thứ 2

26/01/2026
PTTC

Tên HĐH: Bò bằng bàn tay bàn chân
* Quan sát: Cây hồng xiêm
* Chơi VĐ: Rồng rắn lên mây
* Chơi đồ dùng vận động phát triển tay: quăng vòng cổ chai, kéo
co, lăn vòng, đẩy tạ, kéo mo cau….

- Sinh hoạt phòng âm nhạc
- Trò chơi: Bé làm ca sĩ

Thứ 3
27/01/2026

PTNT
Tên HĐH: Tạo ra quy tắc sắp xếp

* Quan sát, tìm hiểu môi trường sống con chim.
*Chơi VĐ: kéo co
* Chơi theo ý thích: chơi khám phá với nước

- Làm quen tiếng anh
- Ôn chữ cái, chữ số

Thứ 4
28/01/2026

PTTM
Tên HĐH: Nặn con vật bé yêu

*Quan sat: Cây bòng
*Chơi VĐ: Con vật đứng bằng một chân
* Chơi theo ý thích: Chơi đồ chơi ngoài trời: cầu trượt, đu quay,
xíc đu, thang leo….

- Ôn vận động múa: Đố bạn

Thứ 5
29/01/2026

PTNN
Tên HĐH: Làm quen chữ cái h, k

*Quan sát: cây vũ sữa
*Chơi VĐ: kết bạn
* Chơi theo ý thích: chơi các dụng cụ âm nhạc

- Làm quen bài vè: Vè loài vật
-Lau dọn vệ sinh lớp học

Thứ 6
30/01/2026

PTTCKNXH
Tên HĐH: Con vật bé yêu

* Quan sát cây hoa dọc dừa
*Chơi VĐ: Mèo đổi chuột
* Chơi theo ý thích: chơi chợ quê: bán các loại rau, con vật nuôi
quầy hàng nước, bán thực phẩm, bán quần áo...

- Làm quen tiếng anh
- Liên hoan văn nghệ, phát thưởng bé ngoan

Thứ 7
31/01/2026

PTNN
Tên HĐH:

Ôn chữ cái h, k

* Quan sát cây hoa bỏng
* Chơi VĐ: nhảy lò cò.
* Chơi tự do: chơi câu cá

- Làm quen câu chuyện: Hươu con biết nhận lỗi



KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CHỦ ĐỀ: ĐỘNG VẬT - LỚP 5A4
TUẦN 3: ĐỘNG VẬT SỐNG TRONG RỪNG

Thời gian thực hiện: Từ ngày 26/1/2026 - 31/1/2026

Thứ Hoạt động học Hoạt động ngoài trời Hoạt động chiều
Thứ 2

26/1/2026
PTTC

Bật qua vật cản 15 – 20cm
- Quan sát: cây rau muống
Chơi: Lộn cầu vồng
- Chơi tự do: Chơi với bảng dán tranh bằng các nguyên liệu

- Trò chuyện, Nghe nhạc thiếu nhi: Chú thỏ con

Thứ 3
27/1/2026

PTNT:
Vẽ một số con vật bé thích

- Quan sát: cây hồng xiêm
-Trò chơi: Gieo hạt nảy mầm
Chơi tự do: Tàu trượt, đu quay,...

- Trẻ làm quen Tiếng Anh

Thứ 4
28/1/2026

PTNN:
Làm quen chữ cái h,k

- Quan sát : cây cam
- TCVĐ: Kéo co

- Chơi tự do: Chơi với bảng dán tranh bằng các nguyên liệu,…

- Làm quen bài thơ: Những chú lợn con
-Học múa tại phòng chức năng

Thứ 5
29/1/2026

PTNT:
HĐH: So sánh, phát hiện quy tắc sắp xếp và sắp

xếp theo quy tắc

- Quan sát: xích đu
- Chơi : Rồng rắn lên mây
Chơi tự do: : Chơi thư viện sách

- Hướng dẫn trẻ lau dọn đồ dùng

Thứ 6
30/1/2026

PTTM:
Dạy hát: Chú voi con ở bản Đôn

- Quan sát: Cây hoa
- TCVĐ: dung dăng dung dẻ
- Chơi tự do: Chơi bể vầy

-Liên hoan văn nghệ
- Phát phiếu bé ngoan
- Trẻ làm quen Tiếng Anh

Thứ 7
31/1/2026

PTNN
Ôn luyện chữ cái đã học

- Quan sát thời tiết
- Chơi: Kéo co: đi theo đội hình, đội ngũ, đi đều bước.
- Chơi tự do: Chơi trò chơi các dụng cụ âm nhạc

- Tổng kết chủ đề



KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CHỦ ĐỀ: ĐỘNG VẬT-LỚP 5A5
TUẦN 3: NHÁNH ĐỘNG VẬT TRONG RỪNG
Thời gian thực hiện: Từ ngày 26/1/2026 - 31/1/2026

Thứ Hoạt động học Hoạt động ngoài trời Hoạt động chiều
Thứ 2

26/1/2026
PTTC

Bò bằng bàn chân và bàn tay
* Quan sát cây dọc mùng
* Chơi VĐ: gieo hạt nảy mầm
* Chơi tự do: chơi đồ chơi ngoài trời:cầu trượt,đu quay

Làm quen truyện:Chú dê đen

Thứ 3
27/1/2026

PTTM
Nặn con vật bé yêu

* Quan sát thời tiết trong ngày.
* Chơi VĐ: Chạy thay đổi hướng theo hiệu lệnh
. * Chơi tự do: chơi chong chóng

Đố vui:các con vật trong rừng

Thứ 4
28/1/2026

PTNT
Tạo ra quy tắc sắp xếp theo ý thích

* Quan sát cây rau cải
* Chơi VĐ: Bóng tròn to
* Chơi tự do: chơi khám phá với nước

Tô sách toán

Thứ 5
29/1/2026

PTNN
Kể lại chuyện :Chú dê đen

* Quan sát cây hoa sao
* Chơi VĐ: lộn cầu vồng
* Chơi tự do: chơi các dụng cụ âm nhạc

Lao động dọn vệ sinh các góc chơi

Thứ 6
30/1/2026

PTNT
Steam (5E):Chú thỏ con

* Quan sát cây vải
* Chơi VĐ:rồng rắn lên mây
* Chơi tự do: Chơi câu cá

Làm quen tiếng anh
Liên hoan văn nghệ,phát thưởng bé ngoan

Thứ 7
31/1/2026

PTTC
Ôn vận động :Bò bằng bàn chân và bàn tay

* Quan sát cây cau
* Chơi VĐ:Kéo mo cau
* Chơi tự do: chơi nhảy bao bố

Tổng kết chủ đề


